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MỘT SỐ NÉT VỀ Y TẾ, VĂN HOÁ, THỂ THAO,
MỨC SỐNG DÂN CƯ, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI NĂM 2021

1. Y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Số cơ sở khám chữa bệnh do nhà nước quản lý năm 2021 là 160 cơ sở,
trong đó có 13 bệnh viện, 02 phòng khám đa khoa khu vực và 143 trạm y tế
xã, phường. Số giường bệnh do Nhà nước quản lý là 4.654 giường, trong đó
có 4.494 giường trong các bệnh viện, 30 giường tại các phòng khám đa khoa
khu vực.

Năm 2021 số nhân lực ngành y do Nhà nước quản lý là 5.120 người,
tăng 0,73% so với năm 2020, trong đó bác sĩ là 1.491 người, tăng 3,54%; y sĩ
là 871 người, giảm 8,80%; điều dưỡng là 1.885 người, tăng 3,80%;… Số
nhân lực ngành dược do Nhà nước quản lý là 642 người, tăng 5,25%, trong
đó dược sĩ đại học là 286 người, tăng 40,20%; dược sĩ cao đẳng, trung cấp là
189 người, giảm 10,85%.

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi là
10,67%, giảm 0,28 điểm phần trăm; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh
dưỡng chiều cao theo tuổi là 16,07%, giảm 0,54 điểm phần trăm.

Số người nhiễm HIV phát hiện mới là 390 người, số bệnh nhân AIDS
phát hiện mới là 23 người, số người chết do HIV/AIDS là 34 người.

2. Văn hoá và thể dục, thể thao

Năm 2021, các vận động viên của tỉnh không thể thi đấu các giải quốc
tế do việc hạn chế đi lại để ngăn dịch Covid-19. Vì vậy, không có huy
chương thể thao trong các kỳ thi đấu quốc tế.

3. Mức sống dân cư

Đời sống của dân cư tiếp tục được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu
người một tháng theo giá hiện hành là 4.199 nghìn đồng, tăng 5,90% so với
năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều đã tăng từ 1,86% năm 2020 lên
3,13% năm 2021.
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4. Trật tự, an toàn xã hội

Giao thông đường bộ: năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 64 vụ tai
nạn giao thông đường bộ, làm chết 67 người, bị thương 19 người; so với năm
2020, số vụ tai nạn giao thông giảm 44 vụ, số người người chết giảm 45
người, số người bị thương giảm 13 người.

Giao thông đường thủy: Đã xảy ra 02 vụ, làm chết 01 người; so với
năm 2020 tăng 01 vụ, số người chết không đổi.

Năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ cháy, nổ, làm bị thương 02 người,
03 người chết với tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính 1.538 triệu đồng. So
với năm trước, số vụ cháy, nổ giảm 03 vụ, số người chết tăng 02 người, số
người bị thương tăng 02 người.

Hoạt động tư pháp năm 2021: Số vụ án đã khởi tố là 968 vụ, giảm 97
vụ so với năm 2020; số bị can đã khởi tố 1.596 người, số vụ án đã truy tố là
854 vụ; số bị can đã truy tố là 1.449 người; đã kết án 740 vụ, số người phạm
tội đã bị kết án là 1.042 người.

5. Thiệt hại do thiên tai

Theo số liệu sơ bộ, thiệt hại về nhà ở do sập đổ, cuốn trôi là 15 ngôi
nhà; 316 ngôi nhà bị ngập nước, sạt lở, tốc mái, hư hại; 270 ha lúa và hoa
màu bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2021 ước
tính 24,6 tỷ đồng.
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HEALTH, CULTURE, SPORT, LIVING STANDARDS,
SOCIAL ORDER, SAFETY IN 2021

1. Health and community health care

Number of health establishments managed by the State in 2021 was
160 establishments, including 13 hospitals, 02 regional polyclinics, and 143
commune and ward health stations. Number of beds managed by State was
4,654 beds, of which 4,494 beds in hospitals, 30 beds at regional polyclinics.

In 2021, the number health staffs managed by the State was 5,120
persons, increasing 0.73% compared to 2020, of which the number of doctors
was 1,491 people, increasing 3.54%; assistant physicians were 871 persons,
decreasing by 8.80%; nurses were 1,885 people, increasing 3.80%;... The
number of pharmaceutical staffs managed by the State was 642 persons,
increasing 5.25%, including pharmacists were 286 people, increasing 40.20%;
pharmacists of middle degree were 189 persons, decreasing 10.85%.

The percentage of under 5 children with weight for age malnutrition
was 10.67%, down 0.28 percentage point; the percentage of under 5 children
with height for age malnutrition was 16.07%, down 0.54 percentage point.

The number of new cases infected with HIV was 390 people, the
number of new AIDS patients was 23 people; the number of HIV/AIDS death
people was 34 people.

2. Culture and sports

In 2021, Covid-19 travel restrictions prevented the Dong Thap athletes
from competing in international competitions. Therefor, the number of sport
medals gained in 2021 was zero.

3. Living standard

The life of the population continued to be improved. The monthly
income per capita at current prices was 4,199 thousand VND, up 5.90%
compared to 2020. The percentage of multi-dimensional poverty households
increased from 1.86% in 2020 to 3.13% in 2021.
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4. Social order and safety

Road traffic: in 2021, the province had happened 64 traffic accidents,
killing 67 persons, injuring 19 persons; compared to 2020, the number of
traffic accidents decreased by 44 cases, the death decreased by 45 persons,
the number of injured people decreased by 13 person.

Waterway traffic: 02 accidents happened, causing 01 death; compared
to 2020, the number of accidents increased 01 case, the number of deaths
unchanged.

In 2021, there were 11 incidents of fires and explosions across the
province, causing 02 injuries and 03 deaths with an estimated losses of 1,538
million VND. Compared to the previous year, the number of fires and
explosions incidents decreased by 03 cases, the number of deaths increased
by 02 persons, the number of injuries increased by 02 person.

Judicial activity in 2021: The number of instituted case was 968 cases,
decreased 97 cases compared to 2020; the number of instituted people was
1,596 people; 854 cases were procecuted; 1,449 people were procecuted; 740
sentenced cases; the number of guilty people was 1,042 people.

5. Damages caused by natural disasters

According to preliminary data, damage to houses due to collapsed and
swept away was 15 houses; 316 houses were flooded, landslide, unroofed and
damaged; 270 hectares of crops damaged. The total value of damage caused
by natural disasters in 2021 was estimated at 24.6 billion VND.
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Một số chỉ tiêu về y tế và chăm sóc sức khỏe
Some indicators on health care 

 

2015 2018 2019 2020 2021

Số giường bệnh bình quân 10.000 dân (Giường)  
Bed per 10.000 inhabitants (Bed) 37,02 27,48 27,71 28,31 29,06

Số bác sĩ bình quân 10.000 dân (Người)  
Doctor  per 10.000 inhabitants (Person) 6,29 7,88 8,68 9,00 9,31

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ
các loại vắc xin (%)
Rate of under-one-year children fully vaccinated (%) 95,52 97,66 92,95 89,29 55,21

Số ca mắc các bệnh dịch (sốt xuất huyết) (Ca)  
Number of epidemic infected cases (Cases) 3.091 2.937 6.262 2.390 1.094

Số người chết vì các bệnh dịch (sốt xuất huyết) (Người)
Number of death of  epidemic disease (Person) 3 1 3 1 -

Số người bị ngộ độc thực phẩm (Người)
Number of people poisoned by food (Person) 14 40 44 16 5

Số người chết do HIV/AIDS trên 100.000 dân (Người) 
Number of HIV/AIDS death people per  
100.000 inhabitants (Person) 82 92 94 94 100
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Số cơ sở y tế và số giường bệnh do địa phương quản lý
Number of health establishments and patient beds under 
direct management of local authority 

2015 2018 2019 2020 2021

Cơ sở y tế (Cơ sở)
Health establishments (Est.) 173 168 160 160 160

Bệnh viện - Hospital 18 12 12 13 13

Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng
Sanatorium and rehabilitation hospital 1 1 1 1 1

Bệnh viện da liễu - Leprosariums - 1 1 1 1

Nhà hộ sinh - Maternity house - - - - -

Phòng khám đa khoa khu vực(*)
Regional polyclinic 10 10 2 2 2

Trạm y tế xã, phường
Medical service units in communes, precincts 144 144 144 143 143

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp
Medical service units in offices, enterprises - - - - -

Cơ sở y tế khác - Others - - - - -

Giường bệnh (Giường)
Patient beds (Bed) 4.260 4.414 4.430 4.530 4.654

Bệnh viện - Hospital 4.128 4.252 4.268 4.370 4.494

Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng
Sanatorium and rehabilitation hospital 100 110 110 110 110

Bệnh viện da liễu - Leprosariums - 20 20 20 20

Nhà hộ sinh - Maternity house - - -

Phòng khám đa khoa khu vực
Regional polyclinic 32 32 32 30 30

Trạm y tế xã, phường
Medical service unit in communes, precincts - - - - -

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp
Medical service unit in offices, enterprises - - - - -

Cơ sở y tế khác - Others - - - - -

(*)  Các phòng khám đa khoa giảm do đã gộp vào TTYT huyện (BV huyện). 
     Năm 2018 sáp nhập TTYT và BV huyện thành TTYT huyện. 
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Số cơ sở y tế, giường bệnh năm 2021
phân theo loại hình kinh tế
Number of health establishments, patient beds in 2021  
by types of ownership 

Trong đó - Of whichTổng số
Total 

Nhà nước
State

Ngoài
nhà nước 
Non-state 

Đầu tư
nước ngoài

Foreign 
investment 

Cơ sở y tế (Cơ sở) - Health establishments (Est.) 160 155 5 -
Bệnh viện - Hospital 13 8 5 -
Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng
Sanatorium and rehabilitation hospital 1 1 - -
Bệnh viện da liễu - Leprosariums 1 1 - -
Nhà hộ sinh - Maternity house - - - -
Phòng khám đa khoa khu vực
Regional polyclinic 2 2 - -
Trạm y tế xã, phường
Medical service units in communes, precincts 143 143 - -
Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp
Medical service units in offices, enterprises - - - -
Cơ sở y tế khác - Others - - - -

Giường bệnh (Giường) - Patient beds (Bed) 4.654 4.184 470 -
Bệnh viện - Hospital 4.494 4.024 470 -
Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng
Sanatorium and rehabilitation hospital 110 110 - -
Bệnh viện da liễu - Leprosariums 20 20 - -
Nhà hộ sinh - Maternity house - - - -
Phòng khám đa khoa khu vực
Regional polyclinic 30 30 - -
Trạm y tế xã, phường
Medical service units in communes, precincts - - - -
Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp
Medical service units in offices, enterprises - - - -
Cơ sở y tế khác - Others - - - -
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Số cơ sở y tế năm 2021
phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Number of health establishments in 2021 by district 

ĐVT: Cơ sở - Unit: Establishment 

Trong đó - Of whichTổng
số

Total Bệnh
viện

Hospital 

Bệnh viện
điều dưỡng
và phục hồi
chức năng
Sanatorium 

and   
rehabilitation

hospital

Phòng khám
đa khoa
khu vực
Regional 
polyclinic

Trạm y tế
xã, phường,
cơ quan, XN

Medical 
service unit in 
communes,  

precincts, offices 
 and enterprises

TỔNG SỐ - TOTAL 160 14 1 2 143

1. Thành phố Cao Lãnh
Cao Lanh city 22 6 1 - 15

2. Thành phố Sa Đéc
Sa Dec city 12 3 - - 9

3. Thành phố Hồng Ngự
Hong Ngu city 9 2 - - 7

4. Huyện Tân Hồng
Tan Hong district 10 - 1 9

5. Huyện Hồng Ngự
Hong Ngu district 11 - - 1 10

6. Huyện Tam Nông
Tam Nong district 12 - - - 12

7. Huyện Thanh Bình
Thanh Binh district 13 - - - 13

8. Huyện Tháp Mười
Thap Muoi district 14 1 - - 13

9. Huyện Cao Lãnh
Cao Lanh district 20 2 - - 18

10. Huyện Lấp Vò
Lap Vo district 13 - - - 13

11. Huyện Lai Vung
Lai Vung district 12 - - - 12

12. Huyện Châu Thành
Chau Thanh district 12 - - - 12
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Số giường bệnh năm 2021
phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Number of patient beds in 2021 by district 

ĐVT: Giường - Unit: Bed 

Trong đó - Of whichTổng
số

Total Bệnh
viện

Hospital 

Bệnh viện
điều dưỡng
và phục hồi
chức năng
Sanatorium 

and   
rehabilitation

hospital

Phòng khám
đa khoa
khu vực
Regional 
polyclinic

Trạm y tế
xã, phường,
cơ quan, XN

Medicalservice 
unit in 

communes,  
precincts, offices 
 and enterprises

TỔNG SỐ - TOTAL 4.654 4.514 110 30 -

1. Thành phố Cao Lãnh
Cao Lanh city 1.828 1.718 110 - -

2. Thành phố Sa Đéc
Sa Dec city 627 627 - - -

3. Thành phố Hồng Ngự
Hong Ngu city 400 400 - - -

4. Huyện Tân Hồng
Tan Hong district 160 140 - 20 -

5. Huyện Hồng Ngự
Hong Ngu district 130 120 - 10 -

6. Huyện Tam Nông
Tam Nong district 120 120 - - -

7. Huyện Thanh Bình
Thanh Binh district 175 175 - - -

8. Huyện Tháp Mười
Thap Muoi district 250 250 - - -

9. Huyện Cao Lãnh
Cao Lanh district 489 489 - - -

10. Huyện Lấp Vò
Lap Vo district 170 170 - - -

11. Huyện Lai Vung
Lai Vung district 155 155 - - -

12. Huyện Châu Thành
Chau Thanh district 150 150 - - -

Ghi chú: Số giường bệnh theo kế hoạch. 
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Số nhân lực y tế
Number of health staffs 

ĐVT: Người - Unit: Person 

2019 2020 2021

Nhân lực ngành y - Medical staff 5.021 5.083 5.120

Bác sĩ - Doctor 1.388 1.440 1.491

Y sĩ - Physician 1.038 955 871

Điều dưỡng - Nurse 1.775 1.816 1.885

Hộ sinh - Midwife 510 538 498

Kỹ thuật viên Y - Medical technician 310 334 375

Khác - Others - - -

Nhân lực ngành dược - Pharmaceutical staff 745 610 642

Dược sĩ - Pharmacist 269 204 286

Dược sĩ cao đẳng, trung cấp
Pharmacist of middle degree 79 212 189

Dược tá - Assistant pharmacist 5 - -

Kỹ thuật viên dược - Pharmacy technician 392 194 167

Khác - Others - - -

Ghi chú: Kỹ thuật viên dược bao gồm dược sĩ trung cấp. 
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Số nhân lực y tế năm 2021 phân theo loại hình kinh tế
Number of health staffs in 2021 by types of ownership 

ĐVT: Người - Unit: Person 

Chia ra - Of whichTổng số
Total 

Nhà nước
State

Ngoài
nhà nước
Non-state 

Khu vực có vốn
đầu tư nước ngoài 
Foreign invested 

sector 

Nhân lực ngành y - Medical staff 5.120 4.436 684 -

Bác sĩ - Doctor 1.491 1.316 175 -

Y sĩ - Physician 871 833 38 -

Điều dưỡng - Nurse 1.885 1.572 313 -

Hộ sinh - Midwife 498 410 88 -

Kỹ thuật viên Y - Medical technician 375 305 70 -

Khác - Others - - - -

Nhân lực ngành dược
Pharmaceutical staff 642 605 37 -

Dược sĩ - Pharmacist 286 270 16 -

Dược sĩ cao đẳng, trung cấp
Pharmacist of middle degree 189 174 15 -

Dược tá - Assistant pharmacist

Kỹ thuật viên dược
Pharmacy technician 167 161 6 -

Khác - Others - - - -
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Số nhân lực ngành y năm 2021
phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Number of medical staffs in 2021 by district 

ĐVT: Người - Unit: Person 

Trong đó - Of whichTổng
số

Total Bác sĩ
Doctor

Y sĩ
Physician

Điều
dưỡng 
Nurse

Hộ sinh
Midwife

Kỹ thuật
viên y

Medical 
technical 

Khác
Others 

TỔNG SỐ - TOTAL 5.120 1.491 871 1.885 498 375 -

1. Thành phố Cao Lãnh
Cao Lanh city 1.806 587 103 858 107 151 -

2. Thành phố Sa Đéc
Sa Dec city 546 178 44 191 78 55 -

3. Thành phố Hồng Ngự
Hong Ngu city 470 113 93 193 47 24 -

4. Huyện Tân Hồng
Tan Hong district 193 58 48 49 28 10 -

5. Huyện Hồng Ngự
Hong Ngu district 200 61 74 35 25 5 -

6. Huyện Tam Nông
Tam Nong district 191 55 60 41 26 9 -

7. Huyện Thanh Bình
Thanh Binh district 239 66 70 56 35 12 -

8. Huyện Tháp Mười
Thap Muoi district 334 93 70 96 34 41 -

9. Huyện Cao Lãnh
Cao Lanh district 431 99 99 167 31 35 -

10. Huyện Lấp Vò
Lap Vo district 253 66 70 61 41 15 -

11. Huyện Lai Vung
Lai Vung district 239 65 53 83 27 11 -

12. Huyện Châu Thành
Chau Thanh district 218 50 87 55 19 7 -
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Số nhân lực ngành dược năm 2021
phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Number of pharmaceutical staffs in 2021 by district 

ĐVT: Người - Unit: Person 

Trong đó - Of whichTổng
số

Total Dược sĩ
Pharmacists 

of high 
degree

Dược sĩ
cao đẳng,
trung cấp

Pharmacists of 
middle degree

Dược tá
 Assistant
pharmacist

Kỹ thuật
viên dược
Pharmacy  
technician

Khác
Others

TỔNG SỐ - TOTAL 642 286 189 - 167 -

1. Thành phố Cao Lãnh
Cao Lanh city 198 109 44 - 45 -

2. Thành phố Sa Đéc
Sa Dec city 49 34 9 - 6 -

3. Thành phố Hồng Ngự
Hong Ngu city 38 17 10 - 11 -

4. Huyện Tân Hồng
Tan Hong district 38 12 14 - 12 -

5. Huyện Hồng Ngự
Hong Ngu district 36 12 12 - 12 -

6. Huyện Tam Nông
Tam Nong district 25 8 9 - 8 -

7. Huyện Thanh Bình
Thanh Binh district 40 11 17 - 12 -

8. Huyện Tháp Mười
Thap Muoi district 43 21 11 - 11 -

9. Huyện Cao Lãnh
Cao Lanh district 71 25 29 - 17 -

10. Huyện Lấp Vò
Lap Vo district 32 8 10 - 14 -

11. Huyện Lai Vung
Lai Vung district 34 9 13 - 12 -

12. Huyện Châu Thành
Chau Thanh district 38 20 11 - 7 -

Ghi chú: Kỹ thuật viên dược bao gồm dược sỹ trung cấp 
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494

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng
phân theo mức độ suy dinh dưỡng
Rate of under-five-year malnutrition by level of malnutrition 

Đơn vị tính - Unit: % 

2019 2020 2021

1. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng
cân nặng theo tuổi
Rate of weight-for-age malnutrition 11,60 10,95 10,67

2. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng
chiều cao theo tuổi
Rate of height-for-age malnutrition 17,80 16,61 16,07

3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng
cân nặng theo chiều cao
Rate of weight-for-height malnutrition  4,6 4,3 …

Ghi chú: (1), (2) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi theo kết quả cân đo của Tỉnh. 

             (3) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD cân nặng theo chiều cao do Viện dinh dưỡng công bố. 
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Số người nhiễm và chết do HIV/AIDS năm 2021
phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Number of new cases infected with HIV/AIDS  
and deaths in 2021 by district  

ĐVT: Người - Unit: Person 

Phát hiện mới năm 2021  
New case in 2021

Lũy kế tính đến 31/12/2021  
Accumulation  

as of 31/12/2021

Số người
nhiễm HIV

HIV infected
people

Số bệnh nhân
AIDS

AIDS patients

Số người
chết do
HIV/AIDS
HIV/AIDS 

deaths

Số người
nhiễm HIV
còn sống

HIV infected 
people alive

Số bệnh nhân
AIDS còn sống
AIDS patients 

alive 

TỔNG SỐ - TOTAL 390 23 34 4.462 1.625

1. Thành phố Cao Lãnh
Cao Lanh city 39 4 3 431 204

2. Thành phố Sa Đéc
Sa Dec city 34 2 4 234 87

3. Thành phố Hồng Ngự
Hong Ngu city 27 - 1 478 93

4. Huyện Tân Hồng
Tan Hong district 26 - - 219 106

5. Huyện Hồng Ngự
Hong Ngu district 25 - 3 541 392

6. Huyện Tam Nông
Tam Nong district 28 3 4 360 136

7. Huyện Thanh Bình
Thanh Binh district 31 5 5 503 149

8. Huyện Tháp Mười
Thap Muoi district 20 - 2 192 40

9. Huyện Cao Lãnh
Cao Lanh district 42 2 3 339 84

10. Huyện Lấp Vò
Lap Vo district 56 1 2 516 178

11. Huyện Lai Vung
Lai Vung district 39 2 2 372 73

12. Huyện Châu Thành
Chau Thanh district 23 4 5 277 83
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Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có bác sỹ
phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Rate of communes having doctor by district 

Đơn vị tính - Unit: % 

2015 2018 2019 2020 2021

TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Thành phố Cao Lãnh
Cao Lanh city 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Thành phố Sa Đéc
Sa Dec city 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Thành phố Hồng Ngự
Hong Ngu city 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Huyện Tân Hồng
Tan Hong district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Huyện Hồng Ngự
Hong Ngu district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Huyện Tam Nông
Tam Nong district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7. Huyện Thanh Bình
Thanh Binh district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8. Huyện Tháp Mười
Thap Muoi district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

9. Huyện Cao Lãnh
Cao Lanh district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10. Huyện Lấp Vò
Lap Vo district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

11. Huyện Lai Vung
Lai Vung district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

12. Huyện Châu Thành
Chau Thanh district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có hộ sinh hoặc y sỹ sản
phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Rate of communes having midwife by district 

Đơn vị tính - Unit: % 

2015 2018 2019 2020 2021

TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Thành phố Cao Lãnh
Cao Lanh city 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Thành phố Sa Đéc
Sa Dec city 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Thành phố Hồng Ngự
Hong Ngu city 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Huyện Tân Hồng
Tan Hong district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Huyện Hồng Ngự
Hong Ngu district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Huyện Tam Nông
Tam Nong district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7. Huyện Thanh Bình
Thanh Binh district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8. Huyện Tháp Mười
Thap Muoi district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

9. Huyện Cao Lãnh
Cao Lanh district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10. Huyện Lấp Vò
Lap Vo district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

11. Huyện Lai Vung
Lai Vung district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

12. Huyện Châu Thành
Chau Thanh district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã
phân theo huyện/thành phố thuộc tỉnh
Rate of communes/wards meeting national health standard 
by district 

Đơn vị tính - Unit: % 

2015 2018 2019 2020 2021

TỔNG SỐ - TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Thành phố Cao Lãnh
Cao Lanh city 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Thành phố Sa Đéc
Sa Dec city 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Thành phố Hồng Ngự
Hong Ngu city 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Huyện Tân Hồng
Tan Hong district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Huyện Hồng Ngự
Hong Ngu district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Huyện Tam Nông
Tam Nong district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7. Huyện Thanh Bình
Thanh Binh district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8. Huyện Tháp Mười
Thap Muoi district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

9. Huyện Cao Lãnh
Cao Lanh district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10. Huyện Lấp Vò
Lap Vo district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

11. Huyện Lai Vung
Lai Vung district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

12. Huyện Châu Thành
Chau Thanh district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Số huy chương thể thao trong các kỳ thi đấu quốc tế
Number of sport medals gained in international competitions 

ĐVT: Huy chương - Unit: Medal 

2015 2018 2019 2020 2021

Huy chương Vàng - Gold medal 10 2 8 - -

Thế giới - World 2 - 4 - -

Châu Á - Asia 1 - 1 - -

Đông Nam Á - ASEAN 7 2 3 - -

Huy chương Bạc - Silver medal 6 5 6 - -

Thế giới - World 3 - 1 - -

Châu Á - Asia 1 - 2 - -

Đông Nam Á - ASEAN 2 5 3 - -

Huy chương Đồng - Bronze medal 6 4 6 - -

Thế giới - World - - - - -

Châu Á - Asia 1 - 1 - -

Đông Nam Á - ASEAN 5 4 5 - -

Ghi chú: Năm 2020, 2021 do dịch Covid-19 không thi đấu.ȱȱ

ȱ
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Một số chỉ tiêu về mức sống dân cư
Some indicators on living standards 

 

2015 2018 2019 2020 2021

Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều (%)
Multi-dimensional poverty rate (%) 9,98 4,28 2,73 1,86 3,13

Thu nhập b/q đầu người một tháng theo giá hiện hành
(Nghìn đồng)  
Monthly average income per capita at current prices 
(Thous. dongs) 2.488,63 3.273,92 3.777,17 3.965,11 4.198,93

Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch
qua hệ thống cấp nước tập trung (%)
Percentage of urban population provided with clean 
water by centralized water supply system (%) 95,50 98,60 98,90 99,00 99,20

Tỷ lệ hộ được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%)
Percentage of households using hygienic water (%) 95,10 99,00 99,50 99,60 99,60

Tỷ lệ hộ dùng hố xí hợp vệ sinh (%)
Percentage of households using hygienic toilet (%) … … 91,10 90,70 91,00
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Trật tự, an toàn xã hội
Social order and safety 

 

2015 2018 2019 2020 2021

Tai nạn giao thông - Traffic accidents

Số vụ tai nạn (Vụ)  
Number of traffic accidents (Case) 128 129 120 110 66

Đường bộ - Roadway 124 121 118 109 64

Đường sắt - Railway - - - - -

Đường thủy nội địa - Inland waterway 4 8 2 1 2

Số người chết (Người)  
Number of deaths (Person) 128 131 126 113 68

Đường bộ - Roadway 127 129 125 112 67

Đường sắt - Railway - - - - -

Đường thủy nội địa - Inland waterway 1 2 1 1 1

Số người bị thương (Người)  
Number of injured (Person) 56 38 37 32 19

Đường bộ - Roadway 56 38 37 32 19

Đường sắt - Railway - - - - -

Đường thủy nội địa - Inland waterway - - - - -

Cháy, nổ - Fire, explosion

Số vụ cháy, nổ (Vụ)  
Number of fire, explosion cases (Case) 30 27 27 14 11

Số người chết (Người)  
Number of deaths (Person) 5 - - 1 3

Số người bị thương (Người)  
Number of injured (Person) 7 1 1 - 2

Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính
(Triệu đồng)  
Total estimated damaging property value 
(Mill. dongs) 15.425 5.230 11.955 12.855 1.538
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Hoạt động tư pháp
Justice 

 

2015 2018 2019 2020 2021

Số vụ án đã khởi tố (Vụ)  
Number of instituted cases (Case) 835 853 917 1.065 968

Số bị can đã khởi tố (Người)  
Number of instituted people (Person) 1.264 1.114 1.320 1.428 1.596

Trong đó: Nữ (Người)
Of which: Female (Person) 128 61 143 131 150

Số vụ án đã truy tố (Vụ)
Number of procecuted cases (Case) 800 633 792 828 854

Số bị can đã truy tố (Người)  
Number of instituted people (Person) 1.255 866 1.238 1.259 1.449

Trong đó: Nữ (Người)
Of which: Female (Person) 112 52 118 118 141

Số vụ đã bị kết án (Vụ)  
Number of sentenced cases (Case) 806 702 410 939 740

Số người phạm tội đã bị kết án (Người)  
Number of guilty people (Person) 1.242 1.002 595 1.446 1.042

Trong đó: Nữ (Người)
Of which: Female (Person) 109 62 55 104 71

Số lượt người được trợ giúp pháp lý (Người)  
The number of people receiving legal aid (Person) 1.104 881 257 470 247
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Thiệt hại do thiên tai
Natural disaster damage 

 

2015 2018 2019 2020 2021

Thiệt hại về người (Người)
Human losses (Person) - - 10 3 2

Số người chết và mất tích
Number of deaths and missing - - 5 - 2

Số người bị thương
Number of injured - - 5 3 -

Thiệt hại về nhà ở (Nhà)
House damage (House) 242 248 947 6.694 331

Số nhà bị sập đổ, cuốn trôi
Number of collaped and swept houses 48 23 53 24 15

Nhà bị ngập nước, sạt lở, tốc mái, hư hại
Number of flooded, collaped, roof-ripped off  
and damaged 194 225 894 6.670 316

Thiệt hại về nông nghiệp (Ha)
Agricultural damage (Ha) 50 148,62 1.434,40 347,10 270,00

Diện tích lúa bị thiệt hại
Damaged paddy areas 50 148,62 1.413,00 316,70 270,00

Diện tích hoa màu bị thiệt hại
Damaged vegetable areas - - 21,40 30,40 -

Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra (Tỷ đồng)
Total disaster damage in money (Bill. dongs) 1,949 3,269 39,795 22,882 24,595
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